
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 852/QĐ-UBND Yên Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
về  việc tuyển dụng viên chức năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cử Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đoi, bổ sung một sổ 

điều của luật công chức và viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định sổ 1Ĩ5/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chỉnh phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản ỉỷ viên chức;
Căn cứ Thông tư sổ 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vạ ban 

hành qưy chế tổ chức thỉ tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 
công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 
tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thỉ nâng ngạch công chức, thỉ hoặc xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cử Quyết định sỗ 09/202Ỉ/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của ủy ban 
nhân dân tình Sơn La ban hành quy định phân cấp quản lỷ biên chế, cản bộ, 
công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chỉnh, đơn vị sự 
nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tình Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-SNV ngày 05/4/2021 của Sở Nội vụ về việc 
phê dưyệt Ke hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của ủy ban nhân dân huyện 
Yên Châu năm 202ĩ;

Căn cứ Quyết định 786/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch ƯBND 
huyện Yên Châu về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của 
ủy ban nhân dân huyện năm 2021;

Theo đề nghị của Trường phòng Nội vụ tại Tờ trình số 196/TTr-PNV ngày 
28/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyển dụng 41 viên chức trúng tuyển ừong kỳ tuyển dụng viên 
chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân huyện năm 2021 (cỏ 
danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao phòng Nội vụ tham mưu ƯBND huyện hướng dẫn các cơ 
quan, đơn vị ký hợp đồng làm việc theo quy định. Ặ k y



Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội 
vu, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo huyện; Giám đốc Trung tâm Dịch 
vụ nông nghiệp; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điêu 1 
chịu trách, nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhặn:
-  Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, NV. Qn. 20 b.

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường
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ỦY BẠN NHÂN DÂN 
CHÂU

DANH SÁCH 
TUYỂN DỤNG 41 VIÊN CHỨC s ự  NGHIỆP CỦA ƯBND HUYỆN YÊN CHÂU NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND huyện Yên Châu)

STT STT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trình độ Chuyên Đơn vị trúng tuyển Ghi chủ
Nam Nữ đào tạo ngành

ỉ 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
I VỊ TRÍ D ự  TUYỂN GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG r a  - v.07.02.26

1 1 Hoàng Thị Hạnh 27/02/1999 Thái Nặm Ún - Chiềng Đông 
Yên Châu - Sem La Đại học Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 

Binh Minh

2 2 Nguyễn Thị Mai Hương 28/12/1999 Kinh
Cồn Huất 1 - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Giáo dục 
mầm non

Trường Mầm non 
Hoa Ban

3 3 Lò Thị Nhung 16/01/1994 Thái Xóm 3 - Mường Giàng - 
Quỳnh Nhai Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 

Hoà Bình

4 4 Tếnh Thị Hồng Hạnh 24/11/1999 Mông
Pa Khan-Chiềng 

Tương - Yên Châu - 
Sơn La

Cao đẳng Giáo dục 
mầm non

Trường Mầm non 
Hoa Đào

5 5 Hoàng Thị Oanh 18/02/1997 Thái Sơn Pha - Cò Nòi - Mai 
Sơn - Sơn La Cao đẳng Giáo dục 

mầm non
Trường Mầm non 

Hoa Hồng

6 6 Đặng Thị Ánh 11/07/1999 Kinh
Thanh Yên - Điện Biên • 

Điện Biên Đại học Giáo dục 
mầm non

Trường Mầm non 
Sơn Ca

II VỊ TRÍ D ự  TUYẺN GIÁO VIÊN TIÊU HỌC HẠNG r a  - v.07.03.29 - VĂN HÓA

7 1 Lò Thị Ngọc Luân 27/02/1997 Thái Bản Lựm - Mường Lựm 
- Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Mường Lựm

£
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STT

Năm sinh Trình độ Chuyên Ghi chúSTTli'«
Họ và têny Cọ // Nam Nữ

Dân tộc Chỗ ở hiện nay đào tao • ngành Đơn yị trúng tuyên

00 2 Lý 29/06/1999 Thái
Ten Luông - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Liên Chung

9 3 Nguyễn Thị Khánh Hoà 11/06/1999 Kinh
Tiểu khu 1 - Thị trấn

Yên Châu - Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Chiềng Đông B

10 4 Nguyễn Thảo Ly 11/10/1999 Kinh
Thồng Phiêng - Chiềng 
Pằn - Yên Châu - Sơn 

La
Đại học Giảo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu học 

Chiềng Hặc

11 5 Phạm Thu Thảo 08/12/1999 Kinh
Tiểu khu 4 - Thị trấn 

Yên Châu- Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Chiềng Hặc

12 6 Đinh Thu Huế 14/03/1999 Kinh Chiềng Hưng - Yên Sơn 
- Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu học 

Chiềng Tương

13 7 Hoàng Thị Hải Linh 07/07/1999 Thái Mệt Sai - Sặp Vạt - Yên 
Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu hoc
Trường Tiểu học 

Chiềng Tương

14 8 Vì Thị Thiết 04/01/1999 Thái Bản Ái 1 - Phiêng Khoài 
- Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu học 

Chiềng Tương

15 9 Vì Thị Thích 06/06/1992 Xinh Mun
Cồn Huốt 1 - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Lao Khô

16 10 Vì Minh Ánh 17/06/1998 Thái Mơ Tươi - Lóng Phiêng 
Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu học 
Lóng Phiêng A

17 11 Phan Thị Thuỳ Dương 20/10/1999 Kinh
Tiểu khu 6 - Thị trấn 

Yên Châu - Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học 
Lóng Phiêng B
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STT
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STY I

cT- J
Họ và tên

; Á- /pjÿ

Năm sinh
Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trinh độ 

đào tạo
Chuyên
ngành Đơn vị trúng tuyển Ghi chú

Nam Nữ
TT

18 12 Vì Thị Hồng Thắm 18/06/1999 Thái
Quỳnh Phiêng - Lóng 
Phiêng - Yên Châu - 

Sơn La
Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu học 
Lóng Phiêng B

19 13 Nguyễn Thị Duyên 23/01/1998 Mường
Thanh Yên 1 - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu học Nà 
Cài

20 14 Vì Thị Hằng 03/12/1998 Xinh Mun Nà Đít - Chiềng On - 
Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu 

Nà Cài
học

21 15 Điêu Thị Hằng 02/09/1998 Thái Nong Quỳnh - Cò Nòi - 
Mai Sơn - Sơn La Đại học Giáo dục 

Tiểu học
Trường Tiểu 

Tú NanÉ
học
r

22 16 Trần Thu Trà 20/07/1999 Kinh
Tiểu khu 2 - Thị trấn 

Yên Châu “Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Giáo dục 
Tiểu học

Trường Tiểu 
Tú Nan£

học
r

III VỊ TRÍ D ự  TƯYẺN GIÁO VIÊN TRƯNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG r a  - v.07.04.32 - TOÁN

23 1 Lê Thị Ánh Ngọc 26/04/1990 Kinh Mo Nghè 2 - Quang 
Huy - Phù Yên - Sơn La Đại học Sư phạm 

Toán

Trường Tiêu học - 
Trung học cơ scơ 

Chiềng Pằn
IV VỊ TRÍ D ự  TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG III - v.07.04.32 - TIN HỌC

24 2 Vì Văn Duy 28/08/1991 Thái Bản Ái 1 - Phiêng Khoài 
- Yên Châu - Sơn La Đại học Sư phạm 

Tin học
Trường Trung học 

cơ sở Sặp Vạt

V VỊ TRÍ D ự TUYỂN GIÁO VIÊN TRƯNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG III - v.07.04.32 - HOÁ HOC

25 1 Nguyễn Thị Trang 19/12/1989 Kinh
Tiểu khu 13 - Thị trấn 

Mộc Châu - Mộc Châu - 
Sơn La

Đại học Sư phạm 
Hoá học

Tường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Mường Lựm

26 2 Lường Thế Toàn 12/05/1992 Thái
Tiểu khu 12 - Thị trấn 

Mộc Châu - Mộc Châu - 
Sơn La

Đại học Sư phạm 
Hoá học

Trường PTDTBT 
THCS Chiềng 

Tương

27 3 Hoàng Đức Nhuận 22/07/1990 Thái Bản Mo 1 - Quang Huy ■ 
Phù Yên - Sơn La Đại học Sư phạm 

Hoá học

Trường Tiêu học - 
Trung học cở sở 

Chiềng Pằn



[/V
STT Họ và tên

Năm sinh
Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trình độ 

đào tạo
Chuyên
ngành )ơn vị trúng tuyển Ghỉ chủSTT Nam Nữ

l ẵ
28 1 Trần TM Hà

r + ỵ
06/08/1992 Kinh Tiểu khu 20 -TT Hát 

Lót - Mai Sơn - Sơn La Đại học Sư phạm 
Hoá học

Trường Tiểu học - 
Trung học cở sở 

Đông Bâu
VI VỊ TRÍ D ự  TUYỂN GIÁO VIÊN TRƯ \G  HỌC Cơ SỞ HẠNG III - y .07.04.32 - NGỮ VAN

29 1 Dào Thị Yến Ly 05/11/1997 Kinh
Côn Huôt 1 - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Sư phạm 
Ngữ văn

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Liên Chung

30 2 Trần Hồng Nhung 08/03/1996 Kinh Tổ 1 - Chiềng Sinh- 
Thành phố Sơn La Đại học Sư phạm 

Ngữ văn
Trường Trung học 
cơ sở Lóng Phiêng

VII VỊ TRÍ D ự TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC c ơ  SỞ HẠNG r a  - v.07.04.32 - LỊCH s ử

31 1 Hoàng Văn Ninh 08/04/1994 Thái Bản Đán - Yên Sơn - 
Yên Châu - Sơn La Đại học Sư phạm 

Lịch sử

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Đông Bâu

32 2 Thào A Dơ 06/02/1995 Mông Long Hẹ - Long Hẹ - 
Thuận Châu - Sơn La Đại học Sư phạm 

Lịch sử

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Yên Sơn

33 3 Nguyễn Thu Trang 16/08/1997 Kinh Đoàn Kết - Chiềng Hặc ■ 
Yên Châu - Sơn La Đại học Sư phạm 

Lịch sử
Trường Trung học 
cơ sở Chiềng Hặc

VIII VỊ TRÍ D ự  TUYẺN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC c o SỞ HẠNG III - v.07.04.32 - ĐỊA LÝ t

34 1 Quàng Thị Thảo 23/08/1997 Thái
Tiểu khu 4-Thị trấn Yên 
Châu - Yên Châu - Sơn 

La
Đại học Sư phạm 

Địa lý

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Chiềng Pằn

35 2 Lường Thanh Tú 16/09/1995 Thái Nà Bai - Quang Minh - 
Vân Hồ - Sơn La Đại học Sư phạm 

Địa lý

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Yên Sơn
IX VỊ TRÍ D ự TUYỂN GIÁO VIÊN TRLHNG HỌC C ơ  SỞ HẠNG III - v.07.04.32 - THẺ DỤC

36 1 Hà Văn Thanh 08/02/1988 Thái Bản Tủm - Chiềng Khoi 
- Yên Châu - Sơn La Đại học Giáo dục 

thể chất

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Chiềng Sàng
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iBo í 
STTlut'H "í"

STT Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chỗ ở hiện nay Trình độ 
đào tạo

Chuyên
ngành Đơn vị trúng tuyển Ghi chú

Nam Nữ
V

37
1 Điiứ^Văn Đông 26/06/1989 Dao Bản En - Phiêng Côn - 

Bắc Yên - Sơn La Đại học Giáo dục 
thể chất

Trường Tiểu học - 
Trung học cơ sở 

Liên Chung

38 3 Trịnh Xuân Nam 28/12/1993 Kinh
Kim Chung 1 - Phiêng 

Khoài - Yên Châu - Sơn 
La

Đại học Giáo dục 
thể chất

Trường Trung học 
cơ sở Phiêng Khoài

X VỊ TRÍ D ự  TƯYẺN KỂ TOÁN VIÊN - 06.031

39 1 Lò Thị Hiền 03/07/1994 Thái Tiểu khu 2 - Cò Nòi - 
Mai Sơn - Sơn La Đại học Kế toán Trường Mầm non 

Hoa Ban

40 2 Lê Quỳnh Mai 03/08/1991 Kinh
Tiểu khu 1 - Thị trấn 

Yên Châu - Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Tài chính - 
Ngân hàng

Trường Tiểu học 
Kim Chung

XI VỊ TRÍ D ự  TUYỂN KIẺM NGHIỆM VIÊN CẢY T]RÒNG HAISG r a -  v.03.03.08

41 1 Nguyễn Thanh Xuân 01/01/1987 Kinh
Tiểu khu 2 - Thị trấn 

Yên Châu - Yên Châu - 
Sơn La

Đại học Trồng trọt Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp

Danh sách này có 41 người


